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Tóm tắt: Thi hành án hình sự (THAHS) là yêu cầu tất yếu của quá trình hiện thực hóa bản án, quyết 

định của tòa án trong đời sống xã hội và quá trình này được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, ở nước ta hiện đang có những quan niệm khác nhau về vị trí, tính chất, phạm vi điều 

chỉnh của Luật Thi hành án hình sự dẫn đến những cách tiếp cận và hệ quả khác nhau trong xây 

dựng, thực thi pháp luật. Do đó, bài viết này sẽ đưa ra cách tiếp cận và lập luận coi Luật Thi hành 

án hình sự là một lĩnh vực của Luật Hành chính Việt Nam nhằm cung cấp một quan niệm mới về 

Luật Thi hành án hình sự.   

Từ khóa: Luật Thi hành án hình sự, thi hành án hình sự, quản lý nhà nước, Luật Hành chính.  

1. Những quan niệm về Luật Thi hành án hình sự* 

THAHS là giai đoạn cuối của quá trình truy 

cứu, áp dụng, thực thi trách nhiệm hình sự 

(TNHS) sau khi bản án, quyết định của tòa án có 

hiệu lực pháp luật thể hiện ở việc các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân hữu quan có trách nhiệm tổ chức 

hiện thực hóa bản án, quyết định của Tòa án theo 

quy định của pháp luật nhằm bảo vệ công lý, 

quyền con người và trật tự pháp luật. 

THAHS là nhu cầu tất yếu của việc hiện thực 

hóa TNHS, buộc người phạm tội phải gánh chịu 

những hậu quả pháp lý bất lợi do hành vi phạm 

tội của họ gây ra đối với xã hội. Thông qua hoạt 

động THAHS, các bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án được thực thi đã khẳng định 

tính nghiêm minh của pháp luật, của công lý và 

trật tự pháp luật và các hoạt động THAHS phải 

được điều chỉnh bằng hệ thống các quy phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, ở nước ta quan niệm về 

Luật THAHS lại rất khác nhau trong khoa học 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: nguyenngocchi57@gmail.com 

   https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4586 

pháp lý xuất phát từ những cách tiếp cận, góc 

nhìn cũng như ý đồ của tác giả khi bàn luận về 

vấn đề này. Có thể khái quát các quan niệm đó 

thành những trường phái học thuật sau: 

Thứ nhất, trường phái coi thi hành án là một 

giai đoạn của tố tụng hình sự (TTHS), một bộ 

phận cấu thành của Luật TTHS Việt Nam. 

Trường phái này, đưa ra lập luận: THAHS sự là 

giai đoạn cuối cùng và là sự kế tiếp các giai đoạn 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong quá trình 

giải quyết vụ án hình sự, áp dụng TNHS đối với 

người phạm tội: “hoạt động thi hành án hình sự 

có đặc thù riêng, thông qua những thủ tục chặt 

chẽ, theo một trình tự nhất định… cho dù, kết 

thúc việc thi hành án, thì các cơ quan chức năng 

vẫn còn có nghĩa vụ tiếp tục theo dõi các bị cáo 

đã mãn hạn tù để là thủ tục xóa án do Chánh án 

tòa án quyết định. Đây vẫn là thủ tục do cơ quan 

tiến hành tố tụng thực hiện” (PGS. TS. Trần 

Đình Nhã) [1]. Do đó, thi hành án là một giai 

đoạn của TTHS, là một bộ phận trong tổng thể 
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các quy phạm pháp luật TTHS. Đồng quan điểm 

này và nhấn mạnh đến tính tổng thể, thống nhất 

của thi hành án trong Luật TTHS, TS. Phan Hữu 

Thư cho rằng: “Thi hành án là một giai đoạn tố 

tụng, bởi tách ra thì sẽ không thực hiện được mục 

tiêu chung của toàn bộ hoạt động tố tụng” [1]. 

Thứ hai, trường phái coi thi hành án là một 

ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam. Những người theo trường phái này cho 

rằng khi bản án, quyết định của tòa án có hiệu 

lực pháp luật đã chấm dứt hoạt động TTHS, 

chấm dứt giải quyết vụ án án hình sự. Do đó, hoạt 

động THAHS là việc tổ chức thi hành những nội 

dung của bản án, quyết định của tòa án thể hiện 

tính chất của hoạt động quản lý nhà nước với 

những đặc thù riêng của nó trong lĩnh vực tư 

pháp nên THAHS là một ngành luật độc lập 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Để khẳng 

định THAHS là một ngành luật độc lập, các tác 

giả đã xuất phát từ các phương diện chủ yếu sau: 

Xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham 

gia quá trình THAHS; tính đặc thù trong tổ chức 

và hoạt động của các cơ quan thi hành án; đặc 

thù trong các quan hệ về thủ tục trong THAHS. 

Là ngành luật độc lập, THAHS có đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng biệt, do 

đó: “Mặc dù còn những ý kiến khác nhau về bản 

chất của Luật Thi hành án hình sự, nhưng nhìn 

chung đều thống nhất thừa nhận: pháp luật thi 

hành án hình sự là hệ thống các quy phạm pháp 

luật do nhà nước ban hành, điều chỉnh những 

quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thi hành 

các bản án, quyết định hình sự của tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật” [2]. Từ đó khẳng định: “Luật 

thi hành án hình sự là một ngành luật độc lập 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam, gồm tổng thể 

các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ 

xã hội phát sinh trong quá trình thi hành án hình 

sự nhằm bảo đảm thi hành trong thực tế các bản 

án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp 

luật” [3]. Hoặc quan niệm của Học viện Cảnh sát 

nhân dân cũng cho rằng: “Luật thi hành án hình 

sự là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm 

pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh 

trong quá trình hoạt động và thi hành án hình sự 

nhằm giáo dục, cải tạo người bị kết án trở thành 

người lương thiện có ích cho xã hội; bảo vệ lợi 

ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân” [4]. 

Thứ ba, trường phái cho rằng THAHS được 

điều chỉnh bởi cả quy phạm pháp luật TTHS và 

quy phạm pháp luật hành chính. Xuất phát từ bản 

chất, đặc điểm các quan hệ xã hội do pháp luật 

điều chỉnh, trường phái học thuật này cho rằng 

hoạt động THAHS được điều chỉnh bởi các quy 

phạm pháp luật TTHS và quy phạm pháp luật 

hành chính tùy theo tính chất của các quan hệ 

trong quá trình THAHS. Theo đó, các quan hệ 

liên quan đến việc truy cứu, áp dụng làm tăng, 

giảm hoặc chấm dứt trách nhiệm hình sự đối với 

người phạm tội do pháp luật TTHS điều chỉnh 

còn đối với những quan hệ xã hội xuất hiện trong 

quá trình tổ chức thực hiện nội dung TNHS của 

bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa 

án mang tính chất quản lý nhà nước sẽ là đối 

tượng điều chỉnh của luật THAHS. THAHS có 

đặc thù riêng, tuy có quan hệ chặt chẽ với các 

giai đoạn tố tụng trước đó. Tính đặc thù này thể 

hiện ở việc “Nếu tất cả các hoạt động tố tụng 

hình sự đều nhằm đạt đến một phán quyết của 

tòa án, thì thi hành án lại nhằm thực hiện các nội 

dung trong phán quyết của tòa án” [3]. Trường 

phái này được thừa nhận ngày càng rộng rãi 

trong giới khoa học pháp lý nước ta, PGS.TS 

Nguyễn Tất Viễn cho rằng: “Mục đích của quá 

trình tố tụng là khôi phục lại tình trạng ban đầu 

bị hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm, tuy 

nhiên, bên cạnh đó, thi hành án còn có mục đích 

riêng. Nó vừa mang tính tố tụng, vừa mang tính 

chất hành chính - tư pháp được điều chỉnh bởi 

pháp luật tố tụng và pháp luật về hành chính – tư 

pháp” [1]. Cùng quan điểm này và nhấn mạnh 

“Khi tòa án đưa ra phán quyết về chân lý của sự 

việc, về việc phạm tội hay không phạm tội và về 

hình phạt áp dụng đối với trường hợp này hay 

trường hợp khác thì quá trình tố tụng đã kết thúc” 

[3]. Do đó, THAHS “thực chất là hoạt động quản 

lý hành chính tư pháp hình sự” [3]. Quan niệm này 

cũng được đưa vào giáo trình của Khoa Luật (nay 

là Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội): 

“quan hệ xã hội phát sinh trong giai đoạn thi hành 

án hình sự đồng thời chịu sự điều chỉnh của luật tố 
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tụng hình sự và luật thi hành án hình sự với tư cách 

là một lĩnh vực của luật hành chính” [5].  

Những trường phái nêu trên phản ánh sự đa 

dạng, phong phú của khoa học pháp lý nước ta 

trên con đường nhận thức chân lý khách quan 

ở lĩnh vực THAHS trong thời kỳ đổi mới, hội 

nhập quốc tế hiện nay. Mỗi quan điểm đều xuất 

phát từ căn cứ lý luận, thực tiễn, mục tiêu nhất 

định và phản ánh nhận thức của các nhà khoa 

học, do đó đều cần được tôn trọng, xem xét để 

tiếp tục nghiên cứu góp phần phát triển khoa 

học lý nước ta.  

2. Những lập luận về Luật Thi hành án hình sự - 

một lĩnh vực của Luật Hành chính Việt Nam 

Tác giả bài viết này chia sẻ, tán đồng với 

trường phái thứ ba (nêu ở phần trên) và đưa ra 

những lập luận để khẳng định Luật THAHS - 

Một lĩnh vực của Luật Hành chính Việt Nam. Cụ 

thể như sau: 

2.1. Thi hành án hình sự là yêu cầu tất yếu của 

việc hiện thực hóa bản án, quyết định của tòa án 

và được điều chỉnh bằng pháp luật  

i) Theo cách hiểu được thừa nhân rộng rãi 

hiện nay ở nước ta, THAHS là giai đoạn cuối của 

quá trình truy cứu, áp dụng, thực thi TNHS đối 

với người phạm tội sau khi bản án, quyết định 

của tòa án có hiệu lực pháp luật thể hiện ở việc 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân hữu quan có 

trách nhiệm tổ chức hiện thực hóa bản án, quyết 

định của Tòa án theo quy định của pháp luật 

nhằm bảo vệ công lý, quyền con người và trật tự 

pháp luật xã hội chủ nghĩa. Cách hiểu này đưa 

đến khẳng định THAHS là yêu cầu mang tính tất 

yếu của việc áp dụng, thực thi TNHS đối với 

người phạm tội, bảo đảm những hậu quả pháp lý 

bất lợi đối với họ mang tính hiện thực. Khởi tố, 

điều tra, truy tố, xét xử là các giai đoạn trong quá 

trình tố tụng giải quyết vụ án hình sự, đó là quá 

trình chứng minh, xử lý và áp dụng TNHS đối 

với người phạm tội. Quá trình này thường được 

kết thúc bằng bản án, quyết định của tòa án với 

các thủ tục tố tụng chặt chẽ, người phạm tội đã 

bị tòa án áp dụng TNHS. Tuy nhiên, bản án, 

quyết định của tòa án sau khi có hiệu lực pháp 

luật đòi hỏi phải được thi hành trên thực tế, các 

phán quyết về hình phạt, biện pháp có trong bản 

án phải được bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm 

chỉnh. Chỉ có như vậy bản án, quyết định của Tòa 

án mới có ý nghĩa; công lý, quyền con người mới 

được bảo vệ, trật tự pháp luật được duy trì. Với 

cách tiếp cận này, THAHS là yêu cầu khách quan 

của quá trình chứng minh, xử lý, áp dụng và thực 

thi TNHS đối với người phạm tội, trong đó, 

THAHS có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện 

phán quyết đã có hiệu lực của Tòa án trong thực 

tế. Quá trình này không thể thiếu bất kỳ một 

“khâu” nào và do đó, nếu thiếu đi hoạt động tổ 

chức thi hành án, mục tiêu buộc người bị kết án 

phải gánh chịu TNHS, chấp hành hình phạt và 

các biện pháp cưỡng chế hình sự khác do Tòa án 

tuyên sẽ không đạt được. Cũng vì vậy, mà toàn 

bộ quá trình chứng minh, xử lý, áp dụng TNHS 

đối với người phạm tội sẽ trở nên vô nghĩa, 

quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại không được 

khôi phục, công lý bị tổn thương, trật tự pháp luật 

bị buông lỏng. Vì vậy, THAHS là yêu cầu nội tại 

của công cuộc đấu tranh, xử lý và phòng ngừa tội 

phạm và là đòi hỏi khách quan của việc hiện thực 

hóa hình phạt, biện pháp tư pháp có trong bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật.  

ii) Sau khi bản án, quyết định của tòa án có 

hiệu lực pháp luật các hoạt động THAHS được 

tiến hành với sự tham gia của nhiều chủ thể có 

liên quan với những vai trò, chức năng, quyền 

hạn, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ khác nhau. 

Các chủ thể này, ngoài người phạm tội với tư 

cách là người chấp hành hình phạt còn có cơ 

quan, người có thẩm quyền thi hành án, cơ quan 

quản lý thi hành án và các chủ thể khác tham gia 

vào quá trình thi hành án với những hoạt động 

khác nhau trong giai đoạn THAHS. Những hoạt 

động THAHS gắn liền với quyền hạn, trách 

nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể được 

điều chỉnh bởi hệ thống quy phạm pháp luật, tạo 

thành pháp luật THAHS. Pháp luật điều chỉnh 

các hoạt động trong lĩnh vực THAHS bảo đảm 

đạt được mục tiêu do chính sách hình sự đề ra, 

đồng thời cũng là cơ sở để cơ quan, người có 

thẩm quyền THAHS tiến hành các hoạt động 
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THAHS và để người chấp hành án và chủ thể 

khác có liên quan bảo vệ các quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình.  

2.2. Thi hành án hình sự đã chấm dứt các quan 

hệ tố tụng hình sự 

Tư pháp là hoạt động xét xử được giao cho 

tòa án khi xuất hiện tranh chấp, vi phạm thông 

qua các thủ tục tố tụng bằng việc đưa ra các phán 

quyết khách quan, công bằng. GS.TS. Nguyễn 

Đăng Dung khẳng định: “tư pháp là một lĩnh vực 

của quyền lực nhà nước, được thực hiện thông 

qua hoạt động phân xử và phán xét tính đúng 

đắn, tính hợp pháp của các hành vi, các quyết 

định pháp luật khi có sự tranh chấp về các quyền 

và lợi ích giữa các chủ thể pháp luật” [6]. Như 

vậy, cơ sở (sự kiện pháp lý) làm phát sinh hoạt 

động tư pháp khi có tranh chấp, vi phạm và kết 

thúc hoạt động đó bằng các phán quyết có trong 

bản án, quyết định của tòa án. Do đó, khi bản án, 

quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, thì 

các quan hệ tư pháp đã chấm dứt, việc giải quyết 

tranh chấp, vi phạm (tội phạm) đã xong nên 

THAHS chỉ là các quan hệ xuất hiện trong quá 

trình tổ chức thực thi bản án, quyết định của tòa 

án. GS.TS. Võ Khánh vinh cho rằng: “Mọi hoạt 

động tố tụng hình sự đều dừng lại ở phán quyết 

của tòa án, trong khi đó, thi hành án lại được triển 

khai thi hành án bắt đầu từ một phán quyết có 

hiệu lực pháp luật của tòa án có hiệu lực thi 

hành” [3]. Quan niệm THAHS là một giai đoạn 

của TTHS trong quá trình giải quyết vụ án hình 

sự không có cơ sở, do ở đây đã không còn sự tồn 

tại của các quan hệ xuất hiện khi giải quyết tranh 

chấp, vi phạm. Khi bản án, quyết định của tòa án 

có hiệu lực pháp luật thì các quan hệ tư pháp hình 

sự đã khép lại nhưng đồng thời cũng là sự khởi 

đầu của các quan hệ xuất hiện trong quá trình tổ 

chức, triển khai, thực thi bản án, quyết định hình 

sự có hiệu lực pháp luật, đó là các quan hệ của 

Luật Hành chính trong lĩnh vực tư pháp hình sự.   

2.3. Pháp luật thi hành án hình sự thể hiện tính 

chất quản lý nhà nước của Luật Hành chính 

 Với những lập luận nêu trên, không thể coi 

THAHS là một giai đoạn của TTHS trong quá 

trình giải quyết vụ án mà hoạt động của nó đã 

mang tính chất quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

tư pháp hình sự và được điều chỉnh bằng Luật 

Hành chính. Những lý do sau đây khẳng định 

quan điểm này:  

Thứ nhất, quan hệ xã hội xuất hiện trong 

THAHS là những quan hệ của việc tổ chức, quản 

lý THAHS; quan hệ giữa cơ quan công quyền 

với người chấp hành án, do đó, THAHS là một 

bộ phận của quản lý nhà nước. Tính chất quản lý 

nhà nước trong THAHS được thể hiện: “là hoạt 

động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực 

nhà nước của các cơ quan, tổ chức được trao 

quyền tới quá trình THAHS và hành vi hoạt động 

của người bị kết án hình sự nhằm buộc họ phải 

thi hành bản án, quyết định hình sự đã có hiệu 

lực mà qua xét xử tòa án đã tuyên” [7].    

Thứ hai, việc tổ chức thi hành bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật của tòa án là hoạt động 

hành chính nhà nước, mang tính chất chấp hành 

và điều hành của các cơ quan nhà nước, chủ yếu 

là cơ quan hành chính nhà nước và của những tổ 

chức, cá nhân được trao quyền tiến hành trên cơ 

sở và để thi hành pháp luật THAHS nhằm thực 

hiện thường xuyên, hiệu quả các nhiệm vụ, chức 

năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực THAHS.  

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực THAHS 

thông qua hoạt động chấp hành, điều hành của 

các chủ thể. Hoạt động chấp hành là sự thực hiện 

trên thực tế các bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật của tòa án theo quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực THAHS; Hoạt động điều hành là 

dựa trên cơ sở luật để chỉ đạo trực tiếp các đối 

tượng bị quản lý trong quá trình THAHS. Hoạt 

động chấp hành có tính thụ động do đòi hỏi các 

chủ thể liên quan phải thực hiện đúng, đầy đủ nội 

dung bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 

tòa án và quy định trong các văn bản pháp luật 

liên quan đến THAHS. Ngược lại, hoạt động 

điều hành lại mang tính chủ động, sáng tạo cao 

do phải điều hành loại quan hệ quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực THAHS có nhiều biến động và sự 

thay đổi, bổ sung của các văn bản pháp luật có 

liên quan của các cơ quan nhà nước cấp trên có 

thẩm quyền nên không thể dự liệu hết được. Tuy 

nhiên, hoạt động điều hành cũng phải dựa trên 

cơ sở luật, đó là các quy định về tổ chức, chế độ, 
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thủ tục thi hành án đối với từng loại hình phạt và 

biện pháp tư pháp trong quá trình THAHS. Do 

đó, hoạt động hành chính nhà nước mang tính 

chất chấp hành và điều hành trong lĩnh vực 

THAHS thể hiện đầy đủ tính chất quản lý nhà 

nước của Luật Hành chính và thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật THAHS. 

Thứ ba, các quy phạm về tổ chức, chế độ, thủ 

tục thi hành án đối với từng loại hình phạt và biện 

pháp tư pháp của Luật THAHS tạo thành một hệ 

thống thống nhất, có quan hệ mật thiết và hướng 

tới mục tiêu thực hiện đầy đủ các nội dung của 

bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa 

án. Hệ thống các quy phạm này được tập hợp, 

pháp điển hóa trong Luật THAHS. Vì vậy, ở 

phạm vi này, trong giai đoạn thi hành án không 

còn các quy phạm liên quan đến việc giải quyết 

tranh chấp, đến vi phạm pháp luật hình sự (tội 

phạm) mà chỉ còn các quy phạm liên quan đến tổ 

chức, chế độ, thủ tục thi hành án đối với từng loại 

hình phạt và biện pháp tư pháp. Các quy định của 

Luật THAHS năm 2019 về cơ bản đã theo cách 

tiếp cận này với việc điều chỉnh các quan hệ về 

quản lý THAHS; hệ thống các cơ quan THAHS; 

chế độ thi hành án; trình tự, thủ tục thi hành các 

loại hình phạt, biện pháp tư pháp có trong các 

bản án, quyết định của tòa án; quyền và nghĩa vụ 

của người, pháp nhân thương mại chấp hành án 

cũng như các vấn đề về kiểm sát hoạt động thi 

hành án, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

lĩnh vực THAHS,… Những quy định này của 

Luật THAHS thể nội dung quản lý nhà nước về 

THAHS, do đó, nó thể hiện tính chất, đặc điểm 

của Luật Hành chính trong lĩnh vực THAHS.    

Thứ tư, hệ thống các quy phạm pháp luật 

THAHS thể hiện bản chất của quản lý nhà nước 

thông qua hoạt động chấp hành, điều hành trong 

lĩnh vực tư pháp hình sự. Theo GS.TS. Phạm 

Hồng Thái, “… bản chất quản lý là sự tác động 

của chủ thể quản lý tới đối tượng, khách thể của 

quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất 

định, làm thay đổi hiện thực đời sống nhà nước, 

xã hội, cá nhân con người” [8]. Do đó, trong 

THAHS chủ thể quản lý là cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tác động tới đối tượng quản lý là người, 

pháp nhân thương mại chấp hành án bằng hoạt 

động chấp hành, điều hành. Chủ thể quản lý 

THAHS là hệ thống các cơ quan hành chính nhà 

nước được tổ chức chặt chẽ và được pháp luật 

quy định thẩm quyền theo chức năng của từng 

loại cơ quan. Theo Hiến pháp năm 2013 và quy 

định của pháp luật, Chính phủ là cơ quan thống 

nhất quản lý THAHS và tổ chức THAHS, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành, tổ 

chức khác có liên quan, Chính quyền địa 

phương với các quyền hạn, trách nhiệm tương 

ứng với chức năng của các cơ quan này trong 

THAHS. Khách thể của quản lý THAHS là 

những quan hệ xã hội xuất hiện trong quá trình 

THAHS và bao gồm hai nhóm: Nhóm quan hệ 

pháp luật giữa các cơ quan THAHS, cơ quan 

quản lý THAHS với nhau và nhóm quan hệ 

pháp luật giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền THAHS với các đối tượng THAHS.      

Những phân tích trên cho thấy Luật THAHS 

điều chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, hoạt 

động hành chính nhà nước, hoạt động chấp hành, 

điều hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá 

nhân có liên quan được tiến hành trên cơ sở và 

để thi hành bản án, quyết định của tòa án có hiệu 

lực pháp luật của tòa án, thi hành pháp luật nhằm 

thực hiện nghiêm minh, có hiệu quả chức năng 

hành chính nhà nước trong lĩnh vực THAHS. 

2.4. Quá trình thi hành án hình sự còn xuất hiện 

một số quan hệ tư pháp nhưng không làm mất đi 

bản chất quản lý nhà nước của thi hành án hình sự 

 Bên cạnh việc khẳng định tính chất quản lý 

nhà nước của Luật THAHS (nêu trên) không loại 

trừ trường hợp một số quan hệ tư pháp xuất hiện 

trong quá trình THAHS và do Luật TTHS điều 

chỉnh, đó là những quan hệ liên quan đến việc 

giải quyết TNHS đối với các cá nhân, pháp nhân 

thương mại phạm tội đang chấp hành án. Vì vậy, 

sau khi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực 

pháp luật, xuất phát từ đặc điểm của các quan hệ 

xã hội phát sinh trong giai đoạn thi hành án, 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể 

tham gia nên nó không chỉ được điều chỉnh bởi 

các quy phạm pháp luật THAHS mà còn có sự 

điều chỉnh của các quy phạm pháp luật TTHS. 

Lý luận nhà nước và pháp luật ở nước ta đã chỉ 

ra: “có những quan hệ xã hội không phải là đối 
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tượng của điều chỉnh của một ngành luật, mà là 

đối tượng điều chỉnh của hai hoặc nhiều ngành 

luật” [9]. Do đó, quan hệ xã hội phát sinh trong 

giai đoạn THAHS đồng thời chịu sự điều chỉnh 

của Luật TTHS và Luật THAHS. Luật THAHS 

điều chỉnh các quan hệ xã hội xuất hiện trong các 

vấn đề về tổ chức, chế độ thi hành án đối với từng 

loại hình phạt và biện pháp tư pháp… còn Luật 

TTHS điều chỉnh các quan hệ tư pháp giải quyết 

các nội dung về quyết định THAHS; miễn, giảm 

hình phạt; tha tù trước thời hạn có điều kiện; xoá 

án tích… liên quan đến TNHS của cá nhân, pháp 

nhân thương mại phạm tội. Với cách tiếp cận 

này, Bộ luật TTHS năm 2015 chưa có sự phân 

định rạch ròi, nên ngoài việc quy định về thẩm 

quyền và thủ tục ra quyết định thi hành án, 

giảm, miễn, chấm dứt hình phạt, xoá án tích, 

vẫn còn các quy định về thẩm quyền và thủ 

tục thi hành án trong một số trường hợp mà 

Luật THAHS năm 2019 đã quy định. Như 

vậy, ngoài các quy định của luật TTHS liên 

quan đến vấn đề giải quyết TNHS đối với 

người phạm tội đang chấp hành án, chủ yếu 

còn lại là quy phạm pháp luật điều chỉnh các 

quan hệ về tổ chức, chế độ thi hành án đối với 

từng loại hình phạt và biện pháp tư pháp là 

đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.  

2.5. Luật Thi hành án hình sự không thể là ngành 

luật độc lập mà chỉ là một lĩnh vực của Luật 

Hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

Một số quan điểm cho rằng THAHS là một 

ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam 

độc lập với ngành luật TTHS, Luật Hành chính 

và các ngành luật khác do nó có đối tượng điều 

chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng [2]. Cách 

tiếp cận này cũng được khẳng định trong giáo 

trình Luật THAHS của Học viện Khoa học xã 

hội Việt Nam: “Luật thi hành án là một ngành 

luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam” [3]. 

Quan điểm này cần được xem xét lại bởi, 

việc phân chia thành các ngành luật trong hệ 

thống pháp luật phải xuất phát từ tính khách 

quan, tính thống nhất và tính hài hòa. “Với tư 

cách là một hệ thống, pháp luật ở mỗi quốc gia 

không phải được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, 

tùy tiện mà theo một trật tự chặt chẽ do những 

yếu tố khách quan quy định” [9]. Cách tiếp cận 

này được sử dụng trong hầu hết giáo trình ở các 

cơ sở đào tạo luật Việt Nam cho đến hiện nay, 

đặc biệt là giáo trình Lý luận chung về nhà nước 

và pháp luật là nền tảng lý luận cho toàn bộ quá 

trình đào tạo ở bậc cử nhân và sau đại học. Theo 

đó, “Với tư cách là một hệ thống, cũng như mọi 

hệ thống nói chung, pháp luật được chia thành 

các yếu tố cấu thành là các ngành luật, phân 

ngành luật, chế định pháp luật” [9]. Vì vậy, 

không thể tùy tiện coi Luật THAHS là một 

ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam, bởi nó không tạo nên sự khác biệt 

về tính chất quan hệ xã hội do các quy phạm 

Luật THAHS điều chỉnh - căn cứ quan trọng 

nhất của việc phân chia thành các ngành luật 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Như đã 

trình bày ở phần trên, những quan hệ xã hội do 

Luật THAHS điều chỉnh liên quan đến tổ chức, 

chế độ, thủ tục thi hành án đối với từng loại 

hình phạt và biện pháp tư pháp thể hiện bản 

chất của việc chấp hành, điều hành trong Luật 

Hành chính nên nó chỉ là một lĩnh vực của Luật 

Hành chính chứ không thể là ngành luật độc 

lập của hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Cũng như các ngành luật khác, Luật Hhành 

chính Việt Nam không phải là sự tổng hợp một 

cách máy móc, đơn giản mà là một hệ thống 

chỉnh thể thống nhất các quy phạm pháp luật với 

nhau tạo nên cơ cấu chặt chẽ bao gồm Phần 

chung và phần riêng, các chế định, quy phạm 

[10]. Theo đó, Luật THAHS được xem là một 

trong những phần riêng của Luật Hành chính 

tương tự như các quy phạm thuộc các lĩnh vực 

quản lý nhà nước khác về kinh tế, an ninh quốc 

gia, trật tự an toàn xã hội… Luật THAHS bao 

gồm những quy phạm điều chỉnh các quan hệ xã 

hội xuất hiện trong quá trình thực thi, quản lý nhà 

nước đối với lĩnh vực THAHS trong mối quan 

hệ hữu cơ với các quy phạm của phần chung luật 

hành chính như: nguyên tắc hoạt động quản lý 

hành chính nhà nước, địa vị pháp lý của các cơ 

hành chính nhà nước,... Các quy phạm, chế định 

của Luật THAHS chỉ điều chỉnh những vấn đề 

cụ thể về tổ chức, hoạt động THAHSdựa trên 
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những quy phạm, chế định có tính chung của luật 

hành chính như: Bộ máy quản nhà nước, thẩm 

quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

cơ quan hành chính nhà nước, nguyên tắc của các 

hoạt động hành chính nhà nước,... Do đó, Luật 

THAHS chỉ là một bộ phận thuộc phần riêng của 

Luật Hành chính, chứ không có đầy đủ các yếu 

tố của một ngành luật độc lập.  

Những phân tích trên đây có thể khẳng định 

Luật THAHS là một lĩnh vực của Luật Hành 

chính và trong cơ cấu bên trong của nó, Luật 

THAHS là phần riêng trong mối quan hệ hữu cơ 

mật thiết với phần chung của Luật Hành chính 

Việt Nam. Nói cách khác, Luật THAHS là một 

lĩnh vực của ngành luật hành chính trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan 

hệ xã hội mang tính chấp hành, điều hành trong 

quá trình THAHS, do đó, đối tượng điều chỉnh 

và phương pháp điều chỉnh của Luật THAHS thể 

hiện những đặc trưng của quản lý nhà nước, của 

Luật Hành chính: “Luật Hành chính là ngành luật 

về quản lý nhà nước Việt Nam, có đối tượng điều 

chỉnh đặc thù là hoạt động quản lý nhà nước, tức 

là những quan hệ mang tính chấp hành và điều 

hành nhà nước phát sinh trong mọi lĩnh vực tổ 

chức và hoạt động hành chính nhà nước” [10]. 

 2.6. Phạm vi điều chỉnh của Luật thi hành án 

hình sự 

Là một lĩnh vực của luật hành chính Việt 

Nam, Luật THAHS có phạm vi điều chỉnh là các 

quan hệ xã hội mang tính chấp hành, điều hành 

phát sinh trong quá trình giải quyết, tổ chức và 

thực hiện các vấn đề của THAHS, bao gồm: i) 

Các nguyên tắc quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

THAHS; ii) Thành lập, sắp xếp lại, giải thể các 

cơ quan nhà nước trong lĩnh vực THAHS và các 

vấn đề khác về địa vị pháp lý, cũng như cơ cấu, 

trình tự hoạt động của các cơ quan này; iii) 

Thành lập, sắp xếp lại, giải thể, điều chỉnh những 

mặt hoạt động của các các đối tượng quản lý 

THAHS; iv) Những lĩnh vực quản lý ngành, liên 

ngành trong lĩnh vực THAHS; v) Cụ thể hóa, chi 

tiết hóa và bổ sung các quy phạm hiến pháp, 

pháp luật liên quan đến THAHS; vi) Hoạt động 

công vụ và chế độ công chức, viên chức trong 

lĩnh vực THAHS; vii) Những hoạt động bị quản 

lý trong lĩnh vực THAHS; (viii) Hành vi vi phạm 

và trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực 

THAHS; ix) Biện pháp ngăn chặn, biện pháp 

cưỡng chế hành chính đặc biệt trong lĩnh vực 

THAHS, tái hòa nhập cộng đồng và biện pháp 

phòng ngừa vi phạm. Khoa học pháp lý dựa vào 

các tiêu chí để phân chia thành các nhóm quan 

hệ khác nhau trong lĩnh vực THAHS [3]. Cụ thể 

như sau:  

Thứ nhất, căn cứ vào phạm vi, vị trí của các 

chủ thể trong lĩnh vực THAHS có thể phân chia 

thành các mối quan hệ bên trong và mối quan hệ 

bên ngoài, Theo đó: Các mối quan hệ bên trong 

bao gồm: Mối quan hệ tổ chức, hoạt động của 

các cơ quan quản lý THAHS, cơ quan THAHS, 

cơ quan được giao một số nhiệm vụ THAHS và 

mối quan hệ giữa các cơ quan này và với cán bộ 

THAHS cũng như đối với phạm nhân trong quá 

trình THAHS. Các mối quan hệ bên ngoài bao 

gồm: mối quan hệ gữa cơ quan THAHS với các 

cơ quan tiến hành tố tụng, với Viện Kiểm sát khi 

thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp 

luật trong THAHS và với chính quyền địa 

phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

đến THAHS.  

Thứ hai, căn cứ vào thời điểm xuất hiện 

của quan hệ THAHS có thể phân chia thành 

các nhóm quan hệ xuất hiện ngay sau khi bản 

án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật; 

nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình giáo 

dục cải tạo phạm nhân; nhóm quan hệ của các 

cơ quan, tổ chức vào quá trình giáo dục cải tạo 

phạm nhân. 

Thứ ba, căn cứ vào tính chất, đặc điểm của 

quan hệ THAHS có thể phân chia thành: nhóm 

quan hệ nội dung (vật chất), như: quyền, nghĩa 

vụ của phạm nhân, quyền hạn, trách nhiệm của 

cơ quan thi hành án, của cán bộ thi hành án,… 

Nhóm quan hệ mang tính chất tổ chức, quản lý 

trong quá trình thi hành án; Nhóm quan hệ mang 

tính thủ tục (hình thức) trong quá trình thi hành 

các hình phạt, biện pháp tư pháp.   

Các vấn đề nêu trên cho phép hình dung 

chính xác phạm vi, ranh giới điều chỉnh của Luật 

THAHS, trên cơ đó có khái niệm đầy đủ về vị 
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trí, vai trò của nó trong ngành luật hành chính và 

quan hệ của nó với các ngành luật khác trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam. 

Trên cơ sở tiếp cận này, Luật THAHS năm 

2019, đã quy định phạm vi điều chỉnh như sau: 

“Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người 

có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định 

về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không 

giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước 

một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, 

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án 

treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt 

đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt 

động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động 

trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động 

vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của 

người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình 

sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án 

hình sự, biện pháp tư pháp” (tại Điều 1). Với quy 

định này, Luật THAHS điều chỉnh các quan hệ 

về tổ chức, thực thi, thủ tục, quyền hạn, trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá 

nhân liên quan đến thi hành án và quyền, nghĩa 

vụ người, pháp nhân chấp hành án hình sự thể 

hiện tính quyền uy thông qua phương pháp điều 

chỉnh mệnh lệnh – phục tùng.  

2.7. Phương pháp điều chỉnh của Luật Thi hành 

án hình sự 

Phương pháp điều chỉnh của Luật THAHS 

xuất phát từ những tính chất, đặc điểm của các 

quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. Nói cách khác, 

tính chất các quan hệ xã hội được điều chỉnh quy 

định cách thức, phương pháp được sử dụng để 

điều chỉnh hiệu quả nhất các quan hệ xã hội mà 

Luật THAHS điều chỉnh. PGS.TS. Nguyễn Cửu 

Việt cho rằng: “Phương pháp điều chỉnh của bất 

kỳ ngành luật nào cũng là tổng thể những biện 

pháp, cách thức, phương thức mà ngành luật đó 

sử dụng để tác động đến ý chí, và thông qua ý chí 

đến hành vi của các bên tham gia các quan hệ xã 

hội do ngành luật đó điều chỉnh”. Với cách tiếp 

cận này, phương pháp điều chỉnh của Luật 

THAHS được hiểu là cách thức, biện pháp, 

phương thức được sử dụng để tác động đến hành 

vi của các chủ thể tham gia quan hệ THAHS. 

Cùng với phạm vi điều chỉnh, phương pháp 

điều chỉnh thể hiện rõ nét tính đặc trưng của Luật 

THAHS. Việc xác định phương pháp điều chỉnh 

giúp cho cơ quan nhà nước và chủ thể tham gia 

quan hệ THAHS nhận thức đúng đắn mục đích, vị 

trí, vai trò của luật THAHS từ đó hình thành cách 

xử sự phù hợp với quy định của pháp luật. Với tính 

đặc thù của các quan hệ điều chỉnh, Luật THAHS 

sử dụng những phương pháp điều chỉnh sau: 

- Phương pháp quyền uy, mệnh lệnh - phục 

tùng: Là một bộ phận của Luật Hành chính, do 

vậy, Luật THAHS sử dụng phương pháp mang 

tính mệnh lệnh (“quyền uy - phục tùng”). 

Phương pháp này thể hiện sức mạnh duy nhất chỉ 

có ở Nhà nước thông qua các biện pháp cưỡng 

chế của pháp luật, đó là “quyền uy, với nghĩa là 

ý chí của người khác mà buộc người ta, buộc 

chúng ta phải tiếp thu; mặt khác, quyền uy lấy sự 

phục tùng làm tiền đề” [11]. Phương pháp quyền 

uy, mệnh lệnh - phục tùng xuất phát từ chỗ các 

cơ quan THAHS, các cơ quan nhà nước khác 

hoặc cơ quan tổ chức xã hội khi được trao quyền 

trong hoạt động chấp hành và điều hành đã nhân 

danh nhà nước, thể hiện ý chí của nhà nước tham 

gia thực hiện các chức năng của Nhà nước trong 

lĩnh vực THAHS. Do vậy, phương pháp này thể 

hiện tính chất không bình đẳng giữa các bên khi 

tham gia vào quan hệ THAHS, nó hoàn toàn 

khác với phương pháp bình đẳng, thỏa thuận 

trong Luật Dân sự. Tính chất không bình đẳng 

của phương pháp quyền uy, phục tùng thể hiện 

trên hai phương diện: thứ nhất, Nhà nước thông 

qua các cơ quan THAHS áp dụng các biện pháp 

cưỡng chế buộc người chấp hành án phải thực 

hiện các nội dung trong bản án, quyết định của 

tòa án có hiệu lực pháp luật mà không bị phụ 

thuộc vào ý chí của người chấp hành án hoặc bất 

kỳ cơ quan, tổ chức nào; thứ hai, trong quá trình 

THAHS thường xuyên xuất hiện quan hệ điều 

hành, chấp hành giữa các chủ thể thi hành án nên 

phương pháp mệnh lệnh thể hiện quyền uy của 

Nhà nước được sử dụng.  

- Phương pháp thỏa thuận: Xây dựng “nhà 

nước pháp quyền, nhà nước kiến tạo” đang là xu 
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hướng thời đại mà các quốc gia hướng tới đã 

chuyển dần các công việc của Nhà nước sang cho 

xã hội đảm nhiệm nên “đôi khi chúng ta cũng bắt 

gặp trong quan hệ hành chính phương pháp thỏa 

thuận” [10]. 

Phương pháp thỏa thuận là sự bình đẳng về 

ý chí của các bên khi tham gia quan hệ hành 

chính trong lĩnh vực THAHS, chẳng hạn: trong 

việc giao kết các hợp đồng hành chính; trong 

việc ban hành các quyết định liên tịch trong lĩnh 

vực THAHS. Theo PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt, 

“Ở đây đã tồn tại quan hệ pháp luật hành chính 

ngang.” Và có vẻ như mâu thuẫn, bởi tính chất 

“hành chính” không thể là “quan hệ ngang”, 

nhưng trong “quan hệ ngang” có chút bất bình 

đẳng của Luật Hành chính. “Nhưng trong quan 

hệ ngang cũng chỉ là tiền đề cho sự xuất hiện 

quan hệ dọc, vì rằng sau khi hợp đồng hành chính 

và các quyết định hành chính được ký kết, ban 

hành thì hợp đồng và quyết định này sẽ trở thành 

mệnh lệnh đối với các cơ quan cấp dưới của các 

chủ thể tham gia ký kết, ban hành. Lúc này 

không còn quan hệ bình đẳng nữa” [10]. 

3. Kết luận 

 Qua những phân tích nêu trên, có thể khẳng 

định Luật THAHS là một lĩnh vực của Luật 

Hành chính Việt Nam, có những đặc trưng cơ 

bản, cốt lõi để phân biệt nó với các lĩnh vực khác 

của Luật Hành chính và với các ngành luật khác 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Từ đó có thể 

đưa ra định nghĩa sau: Luật THAHS là một lĩnh 

vực của Luật Hành chính Việt Nam, bao gồm hệ 

thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan 

hệ chấp hành, điều hành phát sinh trong quá 

trình tổ chức, hoạt động của các cơ quan nước, 

trong quản lý nhà nước và trong hoạt động 

THAHS bằng phương pháp quyền uy, mệnh 

lệnh - phục tùng. 
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